
Kích thước: 95 mm x 185 mm. In 2 mặt

LAFORIN CURESPRAY 
Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc

Chlorhexidin digluconat 0,2% w/v 
Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Thành phần:
Mỗi ml chứa:
Thành phần hoạt chất:
Chlorhexidin digluconat...................................................................0,2% w/v
Thành phần tá dược: Ethanol, neosorb P 20/60, kolliphor RH 40, hương tự nhiên, nước 
tinh khiết vừa đủ
Dạng bào chế: Dung dịch xịt miệng. 
Mô tả: Dung dịch đồng nhất
pH: 4,0 – 8,0
Chỉ định
Ức chế hình thành các mảng bám trên răng. 
Hỗ trợ điều trị và phòng ngừa viêm nướu và vệ sinh răng miệng, đặc biệt trong các trường 
hợp việc đánh răng không thể thực hiện một cách thường xuyên (ví dụ ở bệnh nhân sau 
phẫu thuật miệng, bệnh nhân có trở ngại về thể chất hoặc tinh thần, bệnh nhân bị bệnh 
nan y hoặc suy giảm miễn dịch).
Là liệu pháp trong chế độ điều trị sau phẫu thuật để thúc đẩy quá trình lành nướu.
Kiểm soát loét miệng và nhiễm nấm miệng (viêm miệng do răng giả, tưa miệng, viêm 
họng, viêm amidan).
Liều dùng và cách dùng
Người lớn:
Xịt thuốc lên bề mặt răng và nướu, các vết loét hoặc các vùng đau khác, sử dụng ngày xịt 
2 lần, nên xịt thuốc vào buổi sáng và buổi tối.
Đối với điều trị viêm nướu nên thực hiện một liệu trình khoảng 1 tháng mặc dù có cải 
thiện điều trị. Trong trường hợp loét áp-tơ (viêm loét miệng) và điều trị nấm miệng cần 
phải dùng thuốc tiếp tục trong 48 giờ sau khi hết các triệu chứng lâm sàng. Để điều trị 
viêm miệng do răng giả, răng giả nên được làm sạch trước khi xịt thuốc.
Không dùng quá liều quy định.
Người cao tuổi và trẻ em từ 12 tuổi trở lên:
Dùng liều tương tự như người lớn trừ khi có khuyến cáo của nha sĩ hoặc bác sĩ. 
Trẻ em dưới 12 tuổi: không nên sử dụng trừ khi được các nha sĩ hoặc bác sĩ khuyên dùng.
Đường dùng: Dùng để xịt niêm mạc miệng và răng. 
Chống chỉ định
Quá mẫn với chlorhexidin hoặc với bất kì thành phần nào của thuốc. Tuy nhiên những 
phản ứng quá mẫn này xảy ra rất hiếm.
Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc
Chỉ dùng để xịt niêm mạc miệng và răng. Hạn chế nuốt. Không để thuốc vào mắt và tai.
Nếu để tiếp xúc với mắt, nên rửa sạch ngay với nước.
Trong trường hợp có đau nhức, sưng hoặc kích ứng niêm mạc miệng, cần ngừng sử dụng 
thuốc và tham khảo ý kiến nha sĩ hoặc bác sĩ. 
LAFORIN CURESPRAY không tương thích với các tác nhân anion thường có trong các 
loại kem đánh răng thông thường, do đó nên dùng thuốc sau khi đánh răng hoặc sử 
dụng vào lúc khác với thời điểm đánh răng trong ngày. 
Trong trường hợp sưng hoặc có khó thở cần ngừng dùng thuốc và đến ngay cơ sở y tế 
gần nhất để được tư vấn và điều trị. Rối loạn tạm thời vị giác và có cảm giác tê, ngứa hoặc 
cảm giác nóng rát lưỡi có thể xảy ra khi xịt thuốc lần đầu, những tác dụng này sẽ giảm 
dần khi tiếp tục sử dụng. Nếu tình trạng vẫn còn, cần tham khảo ý kiến nha sĩ hoặc bác sĩ.
Có thể xảy ra đổi màu răng hoặc lưỡi, sự đổi màu này là không vĩnh viễn và có thể ngăn 
chặn bằng cách giảm sử dụng những đồ uống chứa các chất dễ bám màu như cà phê, 
trà hay rượu vang đỏ. Đối với trường hợp sử dụng răng giả, tình trạng đổi màu có thể 
ngăn chặn bằng cách vệ sinh răng giả bằng các chất làm sạch thông thường. Trong một 
số trường hợp có thể cần có biện pháp can thiệp (như đánh mảng bám, đánh bóng) để 
làm sạch hoàn toàn vết bẩn.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú
Không có bằng chứng về bất kỳ tác dụng phụ nào đối với thai nhi hoặc trẻ sơ sinh từ việc 
sử dụng chlorhexidin ở phụ nữ mang thai hoặc cho con bú. Do đó không có khuyến cáo 
đặc biệt nào được đưa ra dành cho đối tượng này. 
Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc
Không có báo cáo nào được ghi nhận. 
Tương tác, tương kỵ của thuốc
Chlorhexidin không tương thích với các tác nhân anion.
Tác dụng không mong muốn của thuốc
Các tác dụng không mong muốn dưới đây được liệt kê trong bảng dưới đây theo các hệ 
cơ quan và tần suất gặp: 
Rất thường gặp (ADR ≥ 1/10) , Thường gặp (1/100 ≤ ADR < 1/10), ít gặp (1/1000 ≤ ADR < 
1/100), hiếm gặp (1/10000 ≤ ADR < 1/1000), rất hiếm gặp (ADR < 1/10000) và không rõ 
(không ước tính được từ dữ liệu có sẵn)

Hệ cơ quan Tần suất Tác dụng không mong muốn

Rối loạn tiêu hóa Rất thường gặp Mảng bám trên lưỡi (bựa lưỡi)

Thường gặp Khô miệng

Không rõ Đổi màu răng, lưỡi
Kích ứng miệng
Xẹp/sưng niêm mạc miệng
Sưng tuyến mang tai

Rối loạn hệ thần kinh Thường gặp Mất/rối loạn vị giác 
Đau lưỡi
Giảm/mất cảm giác

Rối loạn hệ thống miễn dịch Rất hiếm gặp Quá mẫn, sốc phản vệ

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Quá liều và cách xử trí
Không có báo cáo về quá liều.
Chlorhexidin nuốt phải hấp thu rất kém. Mặc dù tác dụng toàn thân là không thể ngay 
cả khi nuốt phải lượng lớn, vẫn nên tham khảo ý kiến bác sĩ để có hướng xử trí phù hợp.
Thuốc này có chứa một lượng lớn nồng độ ethanol nên cần phải chú ý nếu trẻ nuốt phải 
một lượng lớn. Nên tham khảo ý kiến bác sĩ để có hướng xử trí phù hợp.
Quy cách đóng gói:
Hộp 1 lọ 30ml.
Bảo quản: Bảo quản trong bao bì kín, tránh ánh sáng trực tiếp, nhiệt độ không quá 30oC.
Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở.

Nhà sản xuất
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